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Tạp chí
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Báo Chí Và 

Truyền Thông 

Xã Hội

TS. Huỳnh Văn Thông, 

ThS.GVC Phan Văn Tú
TK

Báo chí, tin giả, tin xuyên tạc - Sổ 

tay Giáo dục và Đào tạo Báo chí / 

UNESCO.- 2018

R

(TL của tổ 

chức 

UNESCO)
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Báo Chí Và 

Truyền Thông 

Xã Hội

TS. Huỳnh Văn Thông, 

ThS.GVC Phan Văn Tú
TK

Để trở thành độc giả thông minh / 

Nhiều tác giả ; Khoa Báo chí và 

Truyền thông. Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn T.P. Hồ Chí 

Minh biên soạn. - Đại học Quốc 

gia T.P. Hồ Chí Minh, 2017. - 190 

tr. : minh họa ; 21 cm.

070.4
Kho mở 

I
2 C

VV 2973/2018

(295) VV 

2974/2018

(296)
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Báo Chí Và 

Truyền Thông 

Xã Hội

TS. Huỳnh Văn Thông, 

ThS.GVC Phan Văn Tú
TK Luật An ninh mạng 2018 Web R(Luật)

59

Báo Chí Và 

Truyền Thông 

Xã Hội

TS. Huỳnh Văn Thông, 

ThS.GVC Phan Văn Tú
TK

Nghị định 97/2008/NĐ-CP về 

quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 

Internet và thông tin điện tử trên 

Internet; 

Web R(Luật)
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Sản Xuất Tin Bài 

Đa Phương Tiện

TS. Trương Văn Minh, 

ThS Huỳnh Minh Tuấn
GT

Báo chí và truyền thông đa 

phương tiện / Nguyễn Thị Trường 

Giang chủ biên ... [và những người 

khác]. - Hà Nội : Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2017. - 514 tr. ; 24 cm.

070.4 B221C 

2017

TVTT-

Kho 

Sách 

(Tầng 

2), 

TVTT-

Kho 

Sách 

(KTX)

2 C 100082193

61
Sản Xuất Tin Bài 

Đa Phương Tiện
GT

Journalism next : a practical guide 

to digital reporting and publishing 

/ Mark Briggs. - Los Angeles : 

SAGE, 2020. - 321 p. ; 21 cm.

070.4 J86 2020 1 1 C 131000082867

62
Sản Xuất Tin Bài 

Đa Phương Tiện
GT

Media Convergence Handbook: 

Journalism, Broadcasting and 

Social media aspects of 

Convergence.  Zotto, C.D., 

Lugmayr, A. -Springer, 2016

K

63
Sản Xuất Tin Bài 

Đa Phương Tiện
TK

Digital Journalism Journal (Taylor 

and Francis)
C

64
Quan Hệ Công 

Chúng 

TS. Nguyễn Thị Thắm. 

TS. Lý Lê Tường Minh,
GT

Public Relations: Strategies and 

Tactics / Dennis L. Wilcox, Glen 

T. Cameron, Bryan H. Reber. - 

Harlow, England : Pearson 

Education, 2014. - 624 p. ; 25 cm.

659.2 W6672D

IUL-TD-

High-

Use

4 C 21021356

65
Quan Hệ Công 

Chúng 

TS. Nguyễn Thị Thắm. 

TS. Lý Lê Tường Minh,
TK

100 ý tưởng PR tuyệt hay : từ 

những công ty hàng đầu trên khắp 

thế giới = 100 great marketing 

ideas / Jim Blythe ; Mạc Tú Anh, 

Hoàng Dương dịch. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 230 tr. ; 

21 cm.

658.8 M458T 

2014
1 1 C VVa64093
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Quan Hệ Công 

Chúng 

TS. Nguyễn Thị Thắm. 

TS. Lý Lê Tường Minh,
TK

PR và những lầm tưởng / Rich 

Leigh ; Linh Chi dịch. - Hà Nội : 

Lao động, 2017. - 544 tr. ; 21 cm.

659.2 L528R 

2017

Kho 

Sách 

(Tầng 

3), Kho 

Sách 

(KTX)

2 C 100083186
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Quan Hệ Công 

Chúng 

TS. Nguyễn Thị Thắm. 

TS. Lý Lê Tường Minh,
TK

Những bí quyết căn bản để thành 

công trong PR / Philip Henslowe ; 

Trung An, Việt Hà dịch. - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2007. - 223 

tr. ; 21 cm.

659.2 NH556B 

2007
1,2,3,4 4 CR VVa34530

68
Quan Hệ Công 

Chúng 

TS. Nguyễn Thị Thắm. 

TS. Lý Lê Tường Minh,
TK

Brand story – Thổi hồn thương 

hiệu, làm triệu người mê/ David 

Aaker . - NXB Hồng Đức, 2022

K

69
Quan Hệ Công 

Chúng 

TS. Nguyễn Thị Thắm. 

TS. Lý Lê Tường Minh,
TK

Journal of Public Relations 

Research (Taylor and Francis)
C

70
Truyền Thông 

Nội Bộ Tổ Chức    

TS. Nguyễn Thị Thắm, 

TS. Lý Lê Tường Minh
GT

Internal Communication: A 

Manual for Practitioners (PR in 

Practice)/ Liam FitzPatrick and 

Klavs Valskov . 2014

K

71
Truyền Thông 

Nội Bộ Tổ Chức    

TS. Nguyễn Thị Thắm, 

TS. Lý Lê Tường Minh
TK

17 nguyên tắc vàng trong làm việc 

nhóm / John C. Maxwell ; Đức 

Anh dịch. - Hà Nội : Lao động - xã 

hội, 2008. - 244 tr. ; 21 cm.

658.4022 

M558B 2008  
1 1 CR VVa64163

72
Truyền Thông 

Nội Bộ Tổ Chức    

TS. Nguyễn Thị Thắm, 

TS. Lý Lê Tường Minh
TK

Communication and 

Organizational Culture: A Key to 

Understanding Work Experience / 

Joann N. Keyton. - SAGE 

Publications, 2011

K

73
Truyền Thông 

Nội Bộ Tổ Chức    

TS. Nguyễn Thị Thắm, 

TS. Lý Lê Tường Minh
TK

Journal of Public Relations 

Research (Taylor and Francis)
C
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Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Về Các 

Vấn Đề Môi 

Trường

PGS.TS. Lê Anh Tuấn, 

TS. Nguyễn Quang Dũng, 

TS. Vũ Tiến Hồng

GT

Communicating Nature: How We 

Create and Understand 

Environmental Messages/ Julia B. 

Corbett. - Island, 2006; 

K
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Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Về Các 

Vấn Đề Môi 

Trường

PGS.TS. Lê Anh Tuấn, 

TS. Nguyễn Quang Dũng, 

TS. Vũ Tiến Hồng

TK

Environmental communication and 

the public sphere / Robert Cox. - 

3rd ed. - Thousand Oaks, Calif. : 

SAGE Publications, 2013. - 440 p.   

B1

Không 

có bản 

giấy

K
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Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Về Các 

Vấn Đề Môi 

Trường

PGS.TS. Lê Anh Tuấn, 

TS. Nguyễn Quang Dũng, 

TS. Vũ Tiến Hồng

TK

Communication and the Natural 

World / Judith Hendry. - Strata. 

2010.

K
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Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Về Các 

Vấn Đề Môi 

Trường

PGS.TS. Lê Anh Tuấn, 

TS. Nguyễn Quang Dũng, 

TS. Vũ Tiến Hồng

Website
http://act.350.org/signup/This_Am

erican_Life/
C

78

Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Về Các 

Vấn Đề Môi 

Trường

PGS.TS. Lê Anh Tuấn, 

TS. Nguyễn Quang Dũng, 

TS. Vũ Tiến Hồng

Website
http://www.youtube.com/watch?v=

mgaxuYhI_9E#t=58
C

79

Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Về Các 

Vấn Đề Môi 

Trường

PGS.TS. Lê Anh Tuấn, 

TS. Nguyễn Quang Dũng, 

TS. Vũ Tiến Hồng

Website

https://www.aljazeera.com/features

/2012/8/26/risk-of-water-wars-

rises-with-scarcity

C

80

Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Về Các 

Vấn Đề Môi 

Trường

PGS.TS. Lê Anh Tuấn, 

TS. Nguyễn Quang Dũng, 

TS. Vũ Tiến Hồng

Website
http://www.youtube.com/watch?v=

rFYbdHW7QAM
C
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Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Về Các 

Vấn Đề Môi 

Trường

PGS.TS. Lê Anh Tuấn, 

TS. Nguyễn Quang Dũng, 

TS. Vũ Tiến Hồng

Website
http://www.youtube.com/watch?v=

TLg3B1Vi3XI
C
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Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Về Các 

Vấn Đề Môi 

Trường

PGS.TS. Lê Anh Tuấn, 

TS. Nguyễn Quang Dũng, 

TS. Vũ Tiến Hồng

Website https://e360.yale.edu/topics C

http://act.350.org/signup/This_American_Life/
http://act.350.org/signup/This_American_Life/
http://www.youtube.com/watch?v=mgaxuYhI_9E
http://www.youtube.com/watch?v=mgaxuYhI_9E
https://www.aljazeera.com/features/2012/8/26/risk-of-water-wars-rises-with-scarcity
https://www.aljazeera.com/features/2012/8/26/risk-of-water-wars-rises-with-scarcity
https://www.aljazeera.com/features/2012/8/26/risk-of-water-wars-rises-with-scarcity
http://www.youtube.com/watch?v=rFYbdHW7QAM
http://www.youtube.com/watch?v=rFYbdHW7QAM
http://www.youtube.com/watch?v=TLg3B1Vi3XI
http://www.youtube.com/watch?v=TLg3B1Vi3XI
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Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Về Các 

Vấn Đề Môi 

Trường

PGS.TS. Lê Anh Tuấn, 

TS. Nguyễn Quang Dũng, 

TS. Vũ Tiến Hồng

Website http://onforb.es/Sk5Ta6 C
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Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Về Các 

Vấn Đề Môi 

Trường

PGS.TS. Lê Anh Tuấn, 

TS. Nguyễn Quang Dũng, 

TS. Vũ Tiến Hồng

Website
http://sinsofgreenwashing.org/findi

ngs/the-seven-sins/ 
C
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Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Về Các 

Vấn Đề Môi 

Trường

PGS.TS. Lê Anh Tuấn, 

TS. Nguyễn Quang Dũng, 

TS. Vũ Tiến Hồng

Website
http://sinsofgreenwashing.org/socia

l-media/index.html
C

86

Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Về Các 

Vấn Đề Môi 

Trường

PGS.TS. Lê Anh Tuấn, 

TS. Nguyễn Quang Dũng, 

TS. Vũ Tiến Hồng

Website
https://michaelpollan.com/articles-

archive/the-food-movement-rising/
C
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Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Về Vấn Đề 

Giới

GT
Media, gender and identity – An 

introduction/ Guanlett, D.  2008
K
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Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Về Vấn Đề 

Giới

TK

The Symbolic Annihilation of 

Women by the Mass Media / G. 

Tuchman  // Hearth and Home: 

Images of Women in the Mass 

Media. - 1978

K
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Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Về Vấn Đề 

Giới

TK

Gender and Media: representing, 

producing, consuming/ - Tony 

Krijnen, Sofie Van Bauwel , 2015

K
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Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Về Vấn Đề 

Giới

TK

Tài liệu hướng dẫn giảm thiểu 

định kiến giới và thúc đẩy bình 

đẳng giới/ - Oxfam, Cisdoma , 

2022

K

http://onforb.es/Sk5Ta6
http://sinsofgreenwashing.org/findings/the-seven-sins/
http://sinsofgreenwashing.org/findings/the-seven-sins/
http://sinsofgreenwashing.org/social-media/index.html
http://sinsofgreenwashing.org/social-media/index.html
https://michaelpollan.com/articles-archive/the-food-movement-rising/
https://michaelpollan.com/articles-archive/the-food-movement-rising/
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Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Về Vấn Đề 

Giới

TK

Báo cáo đánh giá, hoàn thiện 

chính sách, pháp luật về bình đẳng 

giới trong lĩnh vực chính trị ở Việt 

Nam./ - Bộ Lao động thương binh 

và xã hội, Oxfam , 2022

R(Báo cáo)
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Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Về Vấn Đề 

Giới

TK

The media and gender reader/ - 

Cynthia Carter, Linda Steiner . - 

Open press University , 2003

K

93

Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Về Vấn Đề 

Giới

TK
Nguồn tài liệu từ sách, báo, truyền 

hình, báo trực tuyến…
R(Internet)
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Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Về Vấn Đề 

Giới

TK http://csds.vn/vi/binh-dang-gioi/ C
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Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Về Vấn Đề 

Giới

TK

http://csdsvnnew.azurewebsites.net

/wp-

content/uploads/2018/02/Hinh-anh-

nguoi-phu-nu-truyen-thong-qua-

mot-so-nghien-cuu.pdf

C
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Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Về Vấn Đề 

Giới

TK

http://csdsvnnew.azurewebsites.net

/wp-content/uploads/2018/02/hinh-

anh-phu-nu-tren-truyen-hinh.pdf

C
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Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Về Vấn Đề 

Giới

TK

Những cách thấy = Ways of seeing 

/ John Berger ; Như Huy dịch . - 

Hà Nội: Mỹ Thuật, 2017. - 223 tr. 

: minh họa ; 21 cm

759.94

TV 

KHTH

 Kho 

mở I

3 C VV 3165/2018
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Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Và Văn 

Hóa Đại Chúng

GT

Văn hóa đại chúng trong thời đại 

toàn cầu hóa/Phan Thị Thu Hiền . - 

 TP. Hồ Chí Minh: Nxb Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2021

K

http://csds.vn/vi/binh-dang-gioi/
http://csdsvnnew.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2018/02/Hinh-anh-nguoi-phu-nu-truyen-thong-qua-mot-so-nghien-cuu.pdf
http://csdsvnnew.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2018/02/Hinh-anh-nguoi-phu-nu-truyen-thong-qua-mot-so-nghien-cuu.pdf
http://csdsvnnew.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2018/02/Hinh-anh-nguoi-phu-nu-truyen-thong-qua-mot-so-nghien-cuu.pdf
http://csdsvnnew.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2018/02/Hinh-anh-nguoi-phu-nu-truyen-thong-qua-mot-so-nghien-cuu.pdf
http://csdsvnnew.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2018/02/Hinh-anh-nguoi-phu-nu-truyen-thong-qua-mot-so-nghien-cuu.pdf
http://csdsvnnew.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2018/02/hinh-anh-phu-nu-tren-truyen-hinh.pdf
http://csdsvnnew.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2018/02/hinh-anh-phu-nu-tren-truyen-hinh.pdf
http://csdsvnnew.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2018/02/hinh-anh-phu-nu-tren-truyen-hinh.pdf
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Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Và Văn 

Hóa Đại Chúng

GT

Popular Culture: A User 

Guide/O’Brien, S; Szeman, I . - 

Canada: Harcourt Brace, 2004

K
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Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Và Văn 

Hóa Đại Chúng

GT

Understanding popular 

culture/Fiske, John . -NY: 

Routledge, 1996

K
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Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Và Văn 

Hóa Đại Chúng

GT

Media and Culture: Mass 

Communication in a Digital Age 

(10th Edition)/ Campbell, Richard; 

Christopher R. Martin; Bettina . - 

Bedford/St.Martin’s, Boston – 

New York, 2015

K
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Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Và Văn 

Hóa Đại Chúng

GT

Media Culture: Cultural Studies, 

Identity, and   Politics in the 

Contemporary Moment/ Kellner, 

D. - Edition 2. - New York: 

Routledge, 2020

K
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Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Và Văn 

Hóa Đại Chúng

GT

Media and Cultural Studies 

KeyWorks/ Durham, M., G. & 

Kellner, D., M. -  Revised Edition, 

Blackwell Publishing, 2009

K
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Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Và Văn 

Hóa Đại Chúng

GT

An introductory guide to cultural 

theory and popular culture / John 

Storey. - University of Georgia 

Press, 1993

K
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Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Và Văn 

Hóa Đại Chúng

GT

Cultural studies and the study of 

popular culture / John Storey. - 

Edinburgh University Press, 1996

K
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Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Và Văn 

Hóa Đại Chúng

GT

Cultural theory and popular 

culture: An introduction / John 

Storey. - Routledge, 1997.

K
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Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Và Văn 

Hóa Đại Chúng

TK

Văn hóa nguyên thủy / Edward 

Tylor ; Huyền Giang dịch. - Hà 

Nội : Tri thức, 2019. - 901 tr. ; 24 

cm.

306 T985E 2019

TVTT-

Kho 

Sách 

(Tầng 2)

1 C 100087667
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Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Và Văn 

Hóa Đại Chúng

TK

Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam 

: cái nhìn hệ thống - loại hình / 

Trần Ngọc Thêm. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 

2001. - 690 tr. ; 24 cm.

306.09597 

T310V 2001  
1,2 2 CR 1VVa8046
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Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Và Văn 

Hóa Đại Chúng

TK

Truyền hình trong dòng chảy văn 

hóa đại chúng/ Trương Văn Minh . 

-  TP. Hồ Chí Minh: Nxb Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2016. - 

 276 tr. ; 24 cm.

 306 T871M 

2016  

TVTT-

Kho 

Sách 

(Tầng 2)

1 C 100082181
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Chí, Truyền 

Thông Và Văn 

Hóa Đại Chúng

Website Vanhoahoc.hcmussh.edu.vn C
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Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Và Văn 

Hóa Đại Chúng

Website Vanhoahoc.vn C
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Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Và Các 

Vấn Đề Xã Hội

  PGS.TS. Trần Hữu 

Quang, TS. Triệu Thanh 

Lê

GT

The Cambridge handbook of 

social problems/Trevino, A. J. - 

The Cambridge University Press, 

2018

K
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Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Và Các 

Vấn Đề Xã Hội

  PGS.TS. Trần Hữu 

Quang, TS. Triệu Thanh 

Lê

GT
The media and social problems/  

Kellner, D. 

C

Bài trích
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Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Và Các 

Vấn Đề Xã Hội

  PGS.TS. Trần Hữu 

Quang, TS. Triệu Thanh 

Lê

GT

The mass media and social 

problems/ Howitt, D. - Pergamon 

Press, 1982

R(CSDL 

ScienDirect 
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Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Và Các 

Vấn Đề Xã Hội

  PGS.TS. Trần Hữu 

Quang, TS. Triệu Thanh 

Lê

TK

Sức mạnh của tin tức truyền thông 

/ Michael Schudson. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 2003. - 379 tr. 

; 24 cm.

070.195 SC- M  

HCMUS

-TD-

Phòng 

Lưu 

hành

2 C 70011527
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Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Và Các 

Vấn Đề Xã Hội

  PGS.TS. Trần Hữu 

Quang, TS. Triệu Thanh 

Lê

TK

Một nền báo chí phẳng / Đỗ Đình 

Tấn. - Hà Nội : Nxb. Trẻ, 2014. - 

213 tr. ; 20 cm.

070.4 M458N 

2014
2 1 CR VVa71189

117

Nghiên Cứu Báo 

Chí, Truyền 

Thông Và Các 

Vấn Đề Xã Hội

  PGS.TS. Trần Hữu 

Quang, TS. Triệu Thanh 

Lê

TK
https://www.boisestate.edu/bluerev

iew/news-media-social-problems/ 
C

118
Tư Duy Lập 

Trình

TS. Nguyễn Lưu Thùy 

Ngân
GT

Learning Python: Powerful Object-

Oriented Programming / M. Lutz. - 

 O'Reilly Media, Inc.", 2013.

K

119
Tư Duy Lập 

Trình

TS. Nguyễn Lưu Thùy 

Ngân
GT

Think Python : How to think link 

A computer scientist / Allen 

Downey. - Boston O'Reilly Media 

2016. - xx, 268p. ; 24 cm.

005.133 D7486A

TV ĐH 

Kinh tế - 

 Luật

2 C

120
Tư Duy Lập 

Trình

TS. Nguyễn Lưu Thùy 

Ngân
TK

Python Cookbook: Recipes for 

Mastering Python 3. / D. Beazley 

& Jones B. K. - O'Reilly Media, 

Inc.", 2013

K

121
Tư Duy Lập 

Trình

TS. Nguyễn Lưu Thùy 

Ngân
PM Jupyter Notebook C

122
Tư Duy Lập 

Trình

TS. Nguyễn Lưu Thùy 

Ngân
PM PyCharm Community Edition C

123
Tư Duy Lập 

Trình

TS. Nguyễn Lưu Thùy 

Ngân
PM Anaconda C

124

Phát Triển Ứng 

Dụng Web Báo 

Chí

TS. Nguyễn Lưu Thùy 

Ngân
TLHT

 Slide và các đoạn code được cung 

cấp trên Moodle 
C

125

Phát Triển Ứng 

Dụng Web Báo 

Chí

TS. Nguyễn Lưu Thùy 

Ngân
TLHT

Beginning PHP5 / Mercer Dave 

W.… [et al.]. - Indianapolis : 

Wiley Publishing, Inc., 2004. - 

xxvii, 859 p. ; 24 cm.

005.2762 Beg

HCMUS

-NVC-

Phòng 

Tham 

khảo

1 K

126

Phát Triển Ứng 

Dụng Web Báo 

Chí

TS. Nguyễn Lưu Thùy 

Ngân
TLHT

MySQL 5.0 Reference manual 

[Copyright 1997-2007 MySQL 

AB]

K

https://www.boisestate.edu/bluereview/news-media-social-problems/
https://www.boisestate.edu/bluereview/news-media-social-problems/


127

Phát Triển Ứng 

Dụng Web Báo 

Chí

TS. Nguyễn Lưu Thùy 

Ngân
TLHT

Xây dựng ứng dụng web bằng 

PHP & MySQL / Phạm Hữu 

Khang, Hoàng Đức Hải. - Cà Mau 

: Mũi Cà Mau, 2003. - 789 tr. ; 24 

cm.

005.276 P534K 

2003

TVTT-

Kho 

Sách 

(Tầng 2)

3 C 100000484

128

Phát Triển Ứng 

Dụng Web Báo 

Chí

TS. Nguyễn Lưu Thùy 

Ngân
TLHT

Lập trình web động PHP/MySQL 

[Tống Phước Khải]
bài giảng K

129

Phát Triển Ứng 

Dụng Web Báo 

Chí

TS. Nguyễn Lưu Thùy 

Ngân
Website

www.w3schools.com/php/default.a

sp
C

130

Phương Pháp 

Nghiên Cứu Lịch 

Sử Báo Chí Việt 

Nam

PGS- TS Dương Kiều 

Linh 
GT

Nhập môn sử học / Khoa Lịch sử 

Trường ĐHKHXH&NVTP.HCM 
K

131

Phương Pháp 

Nghiên Cứu Lịch 

Sử Báo Chí Việt 

Nam

PGS- TS Dương Kiều 

Linh 
GT

Sử liệu học và Lịch sử sử học / 

Khoa Lịch sử Trường 

ĐHKHXH&NVTP.HCM 

K

132

Phương Pháp 

Nghiên Cứu Lịch 

Sử Báo Chí Việt 

Nam

PGS- TS Dương Kiều 

Linh 
GT

Lịch sử sử học thế giới : sơ giản / 

Phan Ngọc Liên,Đỗ Thanh Bình 

chủ biên ; Trần Vĩnh Tường,...[và 

những người khác]. - Hà Nội : Đại 

học sư phạm, 2014. - 224 tr. ; 21 

cm.

909 L302S 2014 2 1 C VVa71240

133

Phương Pháp 

Nghiên Cứu Lịch 

Sử Báo Chí Việt 

Nam

PGS- TS Dương Kiều 

Linh 
GT

Lịch sử sử học Việt Nam / Phan 

Ngọc Liên, Nguyễn Ngọc Cơ chủ 

biên ; Nguyễn Cảnh Minh ... [và 

những người khác]. - In lần thứ 2. - 

 Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2011. - 

 392 tr. ; 24 cm.

 959.70711 

L302S 2011  
2 1 CR  VVa71239

134

Phương Pháp 

Nghiên Cứu Lịch 

Sử Báo Chí Việt 

Nam

PGS- TS Dương Kiều 

Linh 
GT

Lịch sử báo chí Việt Nam / Khoa 

Báo chí- Truyền thông  Trường 

KHXH&NVTPHCM 

K

http://www.w3schools.com/php/default.asp
http://www.w3schools.com/php/default.asp
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Phương Pháp 

Nghiên Cứu Lịch 

Sử Báo Chí Việt 

Nam

PGS- TS Dương Kiều 

Linh 
GT

Báo chí và truyền thông đa 

phương tiện / Nguyễn Thị Trường 

Giang chủ biên ... [và những người 

khác]. - Hà Nội : Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2017. - 514 tr. ; 24 cm.

070.4 B221C 

2017

TVTT-

Kho 

Sách 

(Tầng 

2), 

TVTT-

Kho 

Sách 

(KTX)

2 C 100082193

136

Phương Pháp 

Nghiên Cứu Lịch 

Sử Báo Chí Việt 

Nam

PGS- TS Dương Kiều 

Linh 
TK 

Lịch sử, sự thật và sử học / Nhiều 

tác giả. - Hà Nội : Hồng Đức, 

2013. - 343 tr. ; 24 cm.

959.7 L302S 

2013
1,2,3,4 6 C VVa59981

137

Phương Pháp 

Nghiên Cứu Lịch 

Sử Báo Chí Việt 

Nam

PGS- TS Dương Kiều 

Linh 
TK 

Phương pháp luận sử học / Phan 

Ngọc Liên ... [và những người 

khác]. - Hà Nội : Đại học Sư 

phạm, 2007. - 343 tr. ; 21 cm.

 907 PH561P 

2007
1,2,3,4 6 C VVa33070

138

Phương Pháp 

Nghiên Cứu Lịch 

Sử Báo Chí Việt 

Nam

PGS- TS Dương Kiều 

Linh 
TK 

Đối thoại sử học./ Bùi Thiết [và 

nh. ng. khác]. - Hà Nội : Thanh 

niên, 2000. - 518 tr. ; 21 cm.

959.7 Kho 7 2 C
VN 597/2000 

VN 598/2000

139

Phương Pháp 

Nghiên Cứu Lịch 

Sử Báo Chí Việt 

Nam

PGS- TS Dương Kiều 

Linh 
TK 

Thực chất của đối thoại sử học / 

Lâm Mỹ Dung … [và những người 

khác]. - Hà Nội : Thế giới, 2000. - 

417 tr. ; 19 cm.

959.7 TH552C 

2000 
1,2,3 3 C 1VVa7158

140

Phương Pháp 

Nghiên Cứu Lịch 

Sử Báo Chí Việt 

Nam

PGS- TS Dương Kiều 

Linh 
TK 

Các trường phái sử học / Nhiều tác 

giả. - Hà Nội : Thế giới, 2000
901 C101T 2001  1,2,3,4 4 C  3VVa11285

141

Phương Pháp 

Nghiên Cứu Lịch 

Sử Báo Chí Việt 

Nam

PGS- TS Dương Kiều 

Linh 
TK 

Sự đỏng đảnh của phương pháp : 

các lý thuyết và phương pháp 

trong văn hóa nghệ thuật. - Hà Nội 

: Văn hóa Thông tin ; Tạp chí văn 

hóa nghệ thuật, 2004. - 566 tr. ; 21 

cm.

306.09597 

S9385D 2004  

TVTT-

Kho 

Sách 

(Tầng 2)

1 C 100006992



142

Phương Pháp 

Nghiên Cứu Lịch 

Sử Báo Chí Việt 

Nam

PGS- TS Dương Kiều 

Linh 
TK 

Lược sử báo chí Việt Nam / 

Nguyễn Việt Chước. - Sài Gòn : 

Nam thư tùng chi, 1965

K

143

Phương Pháp 

Nghiên Cứu Lịch 

Sử Báo Chí Việt 

Nam

PGS- TS Dương Kiều 

Linh 
TK 

Lịch sử báo chí Việt Nam 1865-

1945 / Huỳnh Văn Tòng

 079.597 B108C 

2000 
1,2,3,4 4 CR  3VVa6477

144

Phương Pháp 

Nghiên Cứu Lịch 

Sử Báo Chí Việt 

Nam

PGS- TS Dương Kiều 

Linh 
TK 

Mục lục báo chí Việt ngữ / Lê 

Ngọc Trụ. - Sài Gòn : Nam thư 

tùng chi, 1965

K

145

Phương Pháp 

Nghiên Cứu Lịch 

Sử Báo Chí Việt 

Nam

PGS- TS Dương Kiều 

Linh 
TK 

120 năm báo chí Việt Nam / Hồng 

Chương. - TP. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp TP.HCM, 1985. - 119tr. 

; 19 cm.

Kho 7 2 C
VN 2993/85 

VN 2994/85

146

Phương Pháp 

Nghiên Cứu Lịch 

Sử Báo Chí Việt 

Nam

PGS- TS Dương Kiều 

Linh 
TK 

Tìm hiểu lịch sử báo chí Việt Nam 

/ Hồng Chương. - Hà Nội : Sách 

giáo khoa Mác - Lênin, 1987. - 

215 tr. ; 20 cm.

079.9597 

T310H 1987
1 1 CR VVa69332

147

Phương Pháp 

Nghiên Cứu Lịch 

Sử Báo Chí Việt 

Nam

PGS- TS Dương Kiều 

Linh 
TK 

Báo chí kiểu Mỹ dưới chế độ 

Diệm / Lưu Quý Kỳ. - Hà Nội : Sự 

thật, 1961. - 43tr. ; 19 cm.

Kho 7 2 C
VN 1566/86 

VN 1567/86

148

Phương Pháp 

Nghiên Cứu Lịch 

Sử Báo Chí Việt 

Nam

PGS- TS Dương Kiều 

Linh 
TK 

Lịch sử báo chí cách mạng Việt 

Nam / Nguyễn Thành. - Hà Nội : 

Khoa học xã hội, 1984

K

149

Phương Pháp 

Nghiên Cứu Lịch 

Sử Báo Chí Việt 

Nam

PGS- TS Dương Kiều 

Linh 
TK 

Sự nghiệp báo chí Hồ Chí Minh / 

Tạ Ngọc Tấn. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia, 1995

K

150

Phương Pháp 

Nghiên Cứu Lịch 

Sử Báo Chí Việt 

Nam

PGS- TS Dương Kiều 

Linh 
TK 

Đỗ Quang Hưng, Dương Trung 

Quốc 



151

Phương Pháp 

Nghiên Cứu Lịch 

Sử Báo Chí Việt 

Nam

PGS- TS Dương Kiều 

Linh 
TK 

Báo Tuổi Trẻ - 40 năm hình thành 

và phát triển / Nhiều tác giả ; Ban 

biên tập báo Tuổi Trẻ chủ biên. - 

TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2015. - 

391 tr. : minh họa ; 23 cm.

079.597 Kho 8 2 C
VV 4025/2015 

VV 4026/2015

152

Phương Pháp 

Nghiên Cứu Lịch 

Sử Báo Chí Việt 

Nam

PGS- TS Dương Kiều 

Linh 
TK 

Báo chí Sài Gòn 1954 - 1963 / 

Dương Kiều Linh. - Hà Nội : Văn 

hóa - Văn nghệ, 2017. - 275 tr. ; 

21 cm.

079.59779 

D928L 2017 

Kho 

Sách 

(Tầng 

2), Kho 

Sách 

(KTX)

2 C 100082400

153

Phương Pháp 

Nghiên Cứu Lịch 

Sử Báo Chí Việt 

Nam

PGS- TS Dương Kiều 

Linh 
TK 

Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh 

trong 20 năm đầu đổi mới (1986-

2006) : sách chuyên khảo / Dương 

Kiều Linh. - TP. Hồ Chí Minh : 

Đại học Quốc gia T.P. Hồ Chí 

Minh, 2017. - xi, 163 tr. ; 24 cm.

079.59779 Kho 8 2 C
VV 5629/2017 

VV 5630/2017

154
Truyền Hình Và 

Kỹ Thuật Video

TS. Trần Thị Hải Lý, 

ThS. Phan Văn Tú
GT Tài liệu (in vi tính) của giảng viên C

155
Truyền Hình Và 

Kỹ Thuật Video

TS. Trần Thị Hải Lý, 

ThS. Phan Văn Tú
GT

Visual Communication: Images 

with Messages/ Paul Martin Lester 

. -  Wadsworth Publishing; 6th 

edition, 2013

K

156
Truyền Hình Và 

Kỹ Thuật Video

TS. Trần Thị Hải Lý, 

ThS. Phan Văn Tú
GT

Ngôn ngữ điện ảnh và truyền hình 

(Le Langage du cinema et de la 

television)/ Bruno Toussaint . - 

Nhà xuất bản DIXIT và Hội điện 

ảnh Việt Nam, 2007

K

157
Truyền Hình Và 

Kỹ Thuật Video

TS. Trần Thị Hải Lý, 

ThS. Phan Văn Tú
TK

Videojournalism Multimedia 

Storytelling/ Kenneth Kobre – 

Focal Press, 2013

K

158
Truyền Hình Và 

Kỹ Thuật Video

TS. Trần Thị Hải Lý, 

ThS. Phan Văn Tú
TK

Cinematic Motion (Film Directing; 

Shot by Shot)/ Stephen Katz. - 

Michael Wiese Productions, 2016

K

159
Truyền Hình Và 

Kỹ Thuật Video

TS. Trần Thị Hải Lý, 

ThS. Phan Văn Tú
TK

Journal of Broadcasting and 

Electronic Media 
C



160
Truyền Hình Và 

Kỹ Thuật Video

TS. Trần Thị Hải Lý, 

ThS. Phan Văn Tú
Website

Các trang web của các Đài Truyền 

hình
C

161
Truyền Hình Và 

Kỹ Thuật Video

TS. Trần Thị Hải Lý, 

ThS. Phan Văn Tú
Website

Một số phim tài liệu và phóng sự 

trên YouTube
C

Kho 0 

Kho 1 

Kho 2 

Kho 3 

Kho 4

Kho lưu

Phòng đọc 1 – Cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng

Phòng đọc 2 – Cơ sở 2 Linh Trung–Thủ Đức

Phòng mượn – Cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng

Phòng mượn – Cơ sở 2 Linh Trung–Thủ Đức

Đối với nguồn tài liệu tại các thư viện ngoài Thư viện Trường ĐHKHXH&NV Tp. HCM

TVTT 

TVKHTH 

TVĐHM 

VTNMT

TVĐHKTL 

TVĐHBK 

TVĐHQT

Thư viện Trung tâm

Thư viện Khoa học Tổng hợp

Thư viện Đại học Mở

Viện Tài nguyên Môi trường

TVĐHKTL Đại học Kinh tế - Luật

TVĐHBK Đại học Bách Khoa

TVĐHQT Đại học Quốc tế

CHÚ THÍCH: NƠI LƯU TRỮ 

Lưu ý: Đối với nguồn tài liệu tại Thư viện Trường ĐHKHXH&NV Tp. HCM.


